
ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

THỨ TIẾT LT

1 Toán Cao cấp 2 Cô Nguyễn Thị Cẩm Thạch

2 Toán Cao cấp 2

3 Kỹ năng giao tiếp Cô Lưu Thị Thúy

4 Kỹ năng giao tiếp

5 Xác suất thống kê Thầy Dương Đức Kiên

6 Xác suất thống kê 

7 Anh văn 1 Cô Trương Thị Minh Hà

8 Anh văn 1

9 Anh văn 1

10 Giáo dục Thể chất 2 Thầy Giang Phi Hùng Sân bóng

11 Giáo dục Thể chất 2

12

 Tổ chức sinh hoạt định kỳ với lớp ≥ 1 lần/tháng và các lần đột xuất khi cần thiết 

SÁU

Bảy

CVHT

* Khối lượng giảng dạy trong các ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ của trường (nếu có), được thực hiện dạy tịnh tiến đến tuần 

dự trữ của khóa (tuần 25). Nếu có những học phần kết thúc trước thời gian trên, Trưởng khoa chủ động tổ chức thực hiện 

giảng dạy vào tuần lễ liền sau.

TP.Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

TUẦN

HAI

BA

TƯ

NĂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016  KHÓA 15CĐ-CN 

(Áp dụng từ ngày 22/02/2016 đến 25/06/2016)

LỚP 15CĐ-ĐĐT1

CVHT: Thầy 



THỨ TIẾT LT

1 Xác suất thống kê Thầy Dương Đức Kiên

2 Xác suất thống kê 

3 Toán Cao cấp 2 Cô Nguyễn Thị Cẩm Thạch

4 Toán Cao cấp 2

5 Kỹ năng giao tiếp Cô Lưu Thị Thúy

6 Kỹ năng giao tiếp

7

8 Giáo dục Thể chất 2 Thầy Giang Phi Hùng Sân bóng

9 Giáo dục Thể chất 2

10 Anh văn 1 Cô Trương Thị Minh Hà

11 Anh văn 1

12 Anh văn 1

 Tổ chức sinh hoạt định kỳ với lớp ≥ 1 lần/tháng và các lần đột xuất khi cần thiết 

* Khối lượng giảng dạy trong các ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ của trường (nếu có), được thực hiện dạy tịnh tiến đến 

tuần dự trữ của khóa (tuần 25). Nếu có những học phần kết thúc trước thời gian trên, Trưởng khoa chủ động tổ chức 

thực hiện giảng dạy vào tuần lễ liền sau.

TP.Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

BA

TƯ

NĂM

SÁU

BẢY

CVHT

LỚP 15CĐ-ĐĐT2

CVHT: Thầy 

TUẦN

HAI



THỨ TIẾT LT

1 Kỹ năng giao tiếp Cô Lưu Thị Thúy

2 Kỹ năng giao tiếp 

3 Xác suất thống kê Thầy Dương Đức Kiên

4 Xác suất thống kê 

5 Toán Cao cấp 2 Cô Nguyễn Thị Cẩm Thạch

6 Toán Cao cấp 2

7 Anh văn 1 Cô Nguyễn Thị Minh Quý

8 Anh văn 1

9 Anh văn 1

10 Giáo dục Thể chất 2 Thầy Giang Phi HùngSân bóng

11 Giáo dục Thể chất 2

12

 Tổ chức sinh hoạt định kỳ với lớp ≥ 1 lần/tháng và các lần đột xuất khi cần thiết 

TP.Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

TƯ

NĂM

SÁU

BẢY

CVHT

* Khối lượng giảng dạy trong các ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ của trường (nếu có), được thực hiện dạy tịnh tiến đến 

tuần dự trữ của khóa (tuần 25). Nếu có những học phần kết thúc trước thời gian trên, Trưởng khoa chủ động tổ chức 

thực hiện giảng dạy vào tuần lễ liền sau.

LỚP 15CĐ-ĐĐT3

CVHT: 

TUẦN

HAI

BA



THỨ TIẾT LT

1 Kỹ năng giao tiếp Cô Lê Xuân Thủy

2 Kỹ năng giao tiếp

3 Xác suất thống kê Thầy Nguyễn Văn Hậu

4 Xác suất thống kê 

5 Toán Cao cấp 2 Cô Cao Thị Nga

6 Toán Cao cấp 2

7

8 Giáo dục Thể chất 2 Thầy Giang Phi Hùng Sân bóng

9 Giáo dục Thể chất 2

10 Anh văn 1 Cô Nguyễn Thị Minh Quý

11 Anh văn 1

12 Anh văn 1

 Tổ chức sinh hoạt định kỳ với lớp ≥ 1 lần/tháng và các lần đột xuất khi cần thiết 

* Khối lượng giảng dạy trong các ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ của trường (nếu có), được thực hiện dạy tịnh tiến đến tuần 

dự trữ của khóa (tuần 25). Nếu có những học phần kết thúc trước thời gian trên, Trưởng khoa chủ động tổ chức thực hiện 

giảng dạy vào tuần lễ liền sau.

TP.Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

BA

TƯ

NĂM

SÁU

BẢY

CVHT

LỚP 15CĐ-ĐĐT4

CVHT: 

TUẦN

HAI



THỨ TIẾT LT

7

8

9 Giáo dục thể chất 2 Thầy Lê Thái Hùng Sân bóng

10 Giáo dục thể chất 2

11

12

1

2

3

4

5

6

1 Toán Cao cấp 2 Cô Cao Thị Nga

2 Toán Cao cấp 2

3 Kỹ năng giao tiếp Cô Lê Xuân Thủy

4 Kỹ năng giao tiếp

5 Xác suất thống kê Thầy Nguyễn Văn Hậu

6 Xác suất thống kê 

7

8

9

10

11

12

7

8

9

10 Anh văn 1

11 Anh văn 1 Cô Nguyễn Thị Minh Quý

12 Anh văn 1

7

8

9

10

11

12

 Tổ chức sinh hoạt định kỳ với lớp ≥ 1 lần/tháng và các lần đột xuất khi cần thiết 

TP.Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

TƯ

NĂM

SÁU

BẢY

CVHT

* Khối lượng giảng dạy trong các ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ của trường (nếu có), được thực hiện dạy tịnh tiến đến tuần 

dự trữ của khóa (tuần 25). Nếu có những học phần kết thúc trước thời gian trên, Trưởng khoa chủ động tổ chức thực hiện 

giảng dạy vào tuần lễ liền sau.

LỚP 15CĐ-ĐĐT5

CVHT: Thầy 

TUẦN

HAI

BA



THỨ TIẾT LT

1 Xác suất thống kê Thầy Nguyễn Văn Hậu

2 Xác suất thống kê 

3 Toán Cao cấp 2 Cô Cao Thị Nga

4 Toán Cao cấp 2

5 Kỹ năng giao tiếp Cô Lê Xuân Thủy

6 Kỹ năng giao tiếp

7 Anh văn 1 Cô Nguyễn Thị Minh Quý

8 Anh văn 1

9 Anh văn 1

10 Giáo dục Thể chất 2 Thầy Lê Thái Hùng Sân bóng

11 Giáo dục Thể chất 2

12

 Tổ chức sinh hoạt định kỳ với lớp ≥ 1 lần/tháng và các lần đột xuất khi cần thiết 

HIỆU TRƯỞNG

NĂM

SÁU

BẢY

CVHT

* Khối lượng giảng dạy trong các ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ của trường (nếu có), được thực hiện dạy tịnh tiến đến 

tuần dự trữ của khóa (tuần 25). Nếu có những học phần kết thúc trước thời gian trên, Trưởng khoa chủ động tổ chức thực 

hiện giảng dạy vào tuần lễ liền sau.

TP.Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm 2015

LỚP 15CĐ-ĐĐT6

CVHT: 

TUẦN

HAI

BA

TƯ



THỨ TIẾT LT

1 Kỹ năng giao tiếp Cô Lê  Thị Thu Thảo

2 Kỹ năng giao tiếp

3 Anh văn 1 Cô Lê Nguyễn Mỹ Trâm

4 Anh văn 1

5 Anh văn 1

6

7 Toán Cao cấp 2 Cô Hà Như Mai

8 Toán Cao cấp 2

9 Xác suất thống kê Cô Phạm Thị Thu Nga

10 Xác suất thống kê 

11 Giáo dục Thể chất 2 Thầy Nguyễn  Đức Thắng Sân bóng

12 Giáo dục Thể chất 2

7

8

9

10

11

12

 Tổ chức sinh hoạt định kỳ với lớp ≥ 1 lần/tháng và các lần đột xuất khi cần thiết 

SÁU

BẢY

CVHT

* Khối lượng giảng dạy trong các ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ của trường (nếu có), được thực hiện dạy tịnh tiến đến 

tuần dự trữ của khóa (tuần 25). Nếu có những học phần kết thúc trước thời gian trên, Trưởng khoa chủ động tổ chức 

thực hiện giảng dạy vào tuần lễ liền sau.

TP.Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

LỚP 15CĐ-ĐĐT7

CVHT: Thầy 

TUẦN

HAI

BA

TƯ

NĂM



THỨ TIẾT LT

7 Xác suất thống kê Cô Phạm Thị Thu Nga

8 Xác suất thống kê 

9 Giáo dục Thể chất 2 Thầy Nguyễn  Đức Thắng Sân bóng

10 Giáo dục Thể chất 2

11 Toán Cao cấp 2 Cô Hà Như Mai

12 Toán Cao cấp 2

1 Anh văn 1 Cô Lê Nguyễn Mỹ Trâm

2 Anh văn 1

3 Anh văn 1

4 Kỹ năng giao tiếp Cô Lê  Thị Thu Thảo

5 Kỹ năng giao tiếp

6

 Tổ chức sinh hoạt định kỳ với lớp ≥ 1 lần/tháng và các lần đột xuất khi cần thiết 

* Khối lượng giảng dạy trong các ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ của trường (nếu có), được thực hiện dạy tịnh tiến đến tuần 

dự trữ của khóa (tuần 25). Nếu có những học phần kết thúc trước thời gian trên, Trưởng khoa chủ động tổ chức thực hiện 

giảng dạy vào tuần lễ liền sau.

TP.Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

BA

TƯ

NĂM

SÁU

BẢY

CVHT

LỚP 15CĐ-ĐĐT8

CVHT: Cô 

TUẦN

HAI



THỨ TIẾT LT

7 Xác suất thống kê GV Thỉnh giảng (1)

8 Xác suất thống kê

9 Toán Cao cấp 2 Cô Hà Như Mai

10 Toán Cao cấp 2

11 Giáo dục thể chất 2 Thầy Nguyễn Phú Tân Sân bóng

12 Giáo dục thể chất 2

1

2 Kỹ năng giao tiếp Cô Lê  Thị Thu Thảo

3 Kỹ năng giao tiếp

4 Anh văn 1

5 Anh văn 1

6 Anh văn 1

 Tổ chức sinh hoạt định kỳ với lớp ≥ 1 lần/tháng và các lần đột xuất khi cần thiết 

TP.Hồ Chí Minh, ngày       tháng 9 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

TƯ

NĂM

SÁU

BẢY

CVHT

* Khối lượng giảng dạy trong các ngày nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ của trường (nếu có), được thực hiện 

dạy tịnh tiến đến tuần dự trữ của khóa (tuần 25). Nếu có những học phần kết thúc trước thời gian trên, 

Trưởng khoa chủ động tổ chức thực hiện giảng dạy vào tuần lễ liền sau.

LỚP 15CĐ-ĐĐT9

CVHT: Thầy 

TUẦN Tuần 

HAI

BA


